[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 
Tên giáo viên: Nguyễn Nữ Hải Yến - Thẩm Thị Mai Phương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
Hải Yến 
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
Mai Phương
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
Hải Yến 
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
Mai Phương 
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ:
- Quan sát nhắc trẻ một số từ chào hỏi lễ phép với người lớn, nói to rõ ràng
+ Cho trẻ về các góc chơi, chơi đoàn kết thân thiện, phối hợp bạn chơi.
* Thể dục sáng :
- Khởi động: Trẻ đi, chạy vòng tròn kết hợp các kiểu chân - về hàng dọc
- Trọng động: BTPTC : Tập theo lời bài hát : “Em yêu cây xanh”
+ Hô hấp : Thổi nơ, thổi bóng
+ Tay : Tay đưa trước lên cao gập cổ tay, Tay đưa trước lên cao..
+ Bụng: Tay đưa cao, gập cúi người , Tay chống hông quay người sang 2 bên…
+ Chân: Tay chống hông, bước khụy gối, Nâng cao chân- gập gối….
+ Bật : Bật tách chụm, Chân sáo
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng
* Thể dục nhịp điệu : Hành khúc tới trường (MT3)
	MT3

	Trò chuyện
	*Trò chuyện với trẻ về sự phát triển của cây.
- Trẻ kể tên các quá trình phát triển của cây: gieo hạt- nảy mầm- cây non .... 
- Trẻ biết được quy trình phát triển của cây 
	*Trò chuyện để cây phát triển bé cần làm gì?
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc cây, tưới nước cho cây, giữ gìn và bảo vệ môi trường bằng cách không bẻ cành, hái hoa... 
	* Trò chuyện với trẻ một số loại hoa cánh nhỏ:
- Trẻ kể tên các loại hoa cánh nhỏ dài, hoa đồng tiền, hoa cúc, màu sắc … 
- Trẻ kể tên các loại hoa cánh nhỏ dài, hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa hướng dương, màu sắc..... (MT53) 
	*Trò chuyện với trẻ cây ổi:
- Trẻ kể tên các bộ phận của cây ổi, lá , thân như thế nào, quả ổi có hình dáng, ăn có vị gì, màu sắc ra sao...
- Quả ổi, lá ổi có những tác dụng gì ? 
	 Nghỉ tết nguyên đán 
	
MT53

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả 
( Tiết đề tài )

	Hoạt động tạo hình
Vẽ lọ hoa 
( Tiết đề tài )

	Hoạt động tạo hình
Cắt và dán hoa 
( Tiết mẫu )

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây
( Tiết đề tài )

	Nghỉ tết nguyên đán
	MT96, MT21, MT35, MT36, MT105, MT26, MT58

	
	T3
	Âm nhạc
VĐMH:“Trồng cây”
NH: “ Vườn cây của ba ”
TCAN: Tìm hình ảnh đoán tên bài hát (MT96)
	Văn học
Thơ: Họ nhà cam quýt
( Đa số trẻ chưa biết)

	Âm nhạc
 VĐTTTC : Em yêu cây xanh
NH : Cây trúc xinh
TCÂN: Ai nhanh nhất (MT105)

	Văn học
Truyện : Sự tích bánh chưng bánh giầy 
( Đa số trẻ chưa biết)

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T4
	Khám phá
Quá trình phát triển của cây (MT21) (MT21)
	Khám phá
Để cây phát triển bé cần phải làm gì?
	Khám phá
Một số loại hoa cánh dài - nhỏ (MT26)
	Khám phá
Gia đình bé chuẩn bị đón tết (MT58)
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hằng ngày (MT35)

	Làm quen với toán
Ôn sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng (MT36)

	Làm quen với toán
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (Trang 14)

	Làm quen với toán
Xác định vị trí ( trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với 1 vật khác)
	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h,k

	Vận động
Ném trúng đích nằm ngang 
TC: Nhảy lò cò lấy bóng

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái l, m, n

	Vận động
Bật sâu 30-35cm
TC:Kéo co

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	-Quan sát vườn hoa cúc
-TCVĐ: Nhảy vào vòng.
- Chơi tự do : Chơi với vòng, giây nơ, bút màu, màu nước...
	- Quan sát cây xoài.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Chơi với bóng, lá cây, hột hạt, vòng, phấn, màu nước, giây màu 
	Hoạt động sân bóng: Lăn bóng theo đường zíc zắc

	- Quan sát : Cây hạnh phúc
-TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do : Chơi với phấn, vòng, giấy màu, màu, lá cây, hạt hột ...
	Nghỉ tết nguyên đán
	MT91

	
	T3
	- Quan sát cây hoa hồng.
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do : Chơi với hột hạt, giấy, kéo, lá...

	- Làm thí nghiệm chìm - nổi.
- TCVĐ: Thả cá.
- Chơi tự do : Chơi với lá cây, phấn, giấy màu..
	Hoạt động phòng tin học: Dạy trẻ chơi các trò chơi trên máy tính

	- Quan sát cây hoa cúc 
-TCDG: Kéo co 
- Chơi tự do : Chơi với hột hạt, giấy, kéo, lá...

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T4
	Hoạt động phòng múa: Nhảy bài Tết đong đầy

	 - Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, vòng, dải lụa…

	- Quan sát cây thiếp mộc lan 
-TCĐ: Rồng rắn lên mây 
 - Chơi tự do : Chơi với hột hạt, giấy, kéo, lá...

	Hoạt động góc dân gian: Ô ăn quan , cắp cua bỏ giỏ

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T5
	-Thí nghiệm về cây lớn lên nhờ ánh sáng và nước
-TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Thử nghiệm gieo hạt
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Vẽ tự do..

	Biết nhắc nhở bạn , người thân giữ gìn bảo vệ môi trường không vứt rác thải bừa bãi (MT91)

	-Chăm sóc cây yêu thiên nhiên
-TCDG: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do : Chơi với hột hạt, giấy, kéo, lá...

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T6
	Giao lưu với lớp A1: Đua thuyền

	Giao lưu với lớp A4: Nhảy bao bố

	Giao lưu với lớp A3: Ném trúng đích bằng 1 tay

	Chung cả khối
Biểu diễn văn nghệ

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc phân vai: Nhặt rau 
- Tuần 2: Góc xây dựng: Xây vườn hoa 
- Tuần 3: Góc học tập : Đồ chữ 
- Tuần 4: Góc nghệ thuật: Làm hoa giấy 
- Rèn trẻ kỹ năng chơi hoạt động góc
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đóng vai bố mẹ, ông bà, con.
- Nấu ăn: Nhặt rau ngót, Bánh mì kẹp bơ, hoa quả dầm
- Bán hàng: Bán các loại rau củ hoa, các loại hoa
* Góc xây dựng: Xây vườn hoa
* Góc học tập :
- Góc toán: Ôn số lượng trong phạm vi 8. Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo so sánh chi kết quả. Tạo chữ số bằng các cách khác nhau. Đọc các số ở xung quanh.
- Góc truyện: Xem sách biết chọn sách để xem
- Góc chữ cái: Viết chữ cái đã học từ trái qua phải từ trên xuống dưới. in đồ chữ cái đã học
* Góc khám phá: Sự phát triển của cây. Trẻ đặt câu hỏi khám phá
* Góc nghệ thuật:
- Góc tạo hình : Làm hoa giấy trang trí ngày tết, cắm hoa nghệ thuật, Vẽ, cắt dán các loại cây, hoa quả., làm hoa giấy 
- Góc Âm nhạc: Trẻ hát múa vận động các bài hát có kết hợp gõ đệm bằng dụng cụ
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây góc thiên nhiên
* Góc vận động: Lăn bóng,  Đi theo đường díc dắc…
Biết nhường bạn chờ đến lượt (MT86) (MT86) 

	MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ tự biết rửa mặt , đánh răng hàng ngày
- Dạy trẻ một số hành vi lễ giáo trong giờ ăn: Không để cơm rơi vãi,che miệng khi ho, hắt hơi, ....
- Trẻ biết trang phục phù hợp vơi thời tiết
- Biết nói lời cảm ơn , xin lỗi, chào hỏi lễ phép
- Trẻ biết được lọi ích của việc ăn ngủ , tập thể dục hợp lý đối với sức khỏe
- Nghe kể chuyện : Cây tre trăm đốt, Quả táo
- Nghe hát dân ca: cò lả , cây trúc xinh, trống cơm .
- Chơi vận động nhẹ: lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành ...
- Biết giải quyết mô thuẫn với nhau (MT88) (MT88) 

	MT88

	Hoạt động chiều
	T2
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 14 : Vui chơi an toàn

	LQCV: 
Tập tô chư h, k 
( Trang 10)

	Rèn trẻ kỹ năng dùng dao kéo đúng cách

	LQCV: 
Tập tô chữ l,m,n (Trang 11)

	Nghỉ tết nguyên đán
	MT16, MT23, MT89

	
	T3
	LQVH: 
Truyện : Quả bầu tiên

	Âm nhạc :
VĐTTTPH: Màu hoa
Xem băng hình trang sự nảy mầm của cây (MT23) (MT23)
	LQVH:
Thơ : Bé chúc tết

	Âm nhạc :
Múa : Sắp đến tết rồi

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T4
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh: 
Bài 21: Văn minh nơi công cộng
	Biết Tránh nơi nguy hiểm ( hồ , ao, bể chứa ....) (MT16)

	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh: 
Bài 31: Niềm vui đón tết

	Giáo duc nếp sống thanh lịch văn minh : 
Bài 22: Sớm mai thức dậy

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T5
	BTT: Ứng dụng con số trong cuộc sống 
( Trang 11)
	Sắp xếp theo quy tác 
( Trang 17)

	BTT: Sắp xếp theo thứ tự
( Trang 15)

	BTT: Sắp xếp theo quy tắc
(Trang18)

	Nghỉ tết nguyên đán
	

	
	T6
	LĐTT: Cho trẻ tưới nước cho cây, nhặt lá úa, gieo hạt . Nêu gương cuối tuần (MT89) 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quá trình phát triển của cây 
	Cây cần gì để lớn 
	Một số loại hoa cánh dài - nhỏ 
	Gia đình bé chuẩn bị đón tết 
	Tết nguyên đán 




	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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